
UBND HUYỆN  VĨNH BẢO 

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO MINH 

 
Số:        /QĐ-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Minh, ngày        tháng 5 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận và khen thưởng CB-GV-CNV đạt thành tích xuất sắc  

 Năm học 2023-2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO MINH 

       Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ 

trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 

tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế 

Thi đua – Khen thưởng nhà trường; 

       Căn cứ kết quả xét duyệt thi đua của HĐ Thi đua khen thưởng năm học 

2023-2024; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công nhận và khen thưởng cho 3 tập thể tổ; 6 đ/c CB-GV-NV hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; 22 đ/c CB-GV-NV xếp loại A+; 06  đ/c CB-GV-NV xếp 

loại A và 07  đ/c CB-GV-NV xếp loại B ; 17 giáo viên vượt chất lượng trong đợt 

KSCL của trường; 02 GV đạt  giải viết chữ thư pháp; 09 GV đạt  GVG CNG cấp 

huyện; 04 Giáo viên có HSG, HSNK cấp huyện (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trích kinh phí thưởng: theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của nhà 

trường. 

Tổng kinh phí là 15.680.000 đồng 

(  Mười lăm triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng) 

Điều 3. Ban tài chính, các đồng chí có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Vũ Thị Vân 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

Tập thể - Cá nhân cán bộ- Giáo viên-Nhân viên Được khen thưởng 

Năm học 2023-2024 
( Kèm theo QĐ số 99/QĐ-TH ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Trường TH Cao Minh) 

 

1. Tập thể: 

STT Tên tổ Danh hiệu 
Số tiền 

( đồng) 
Ghi chú 

1 Tổ 4+5 Tiên tiến xuất sắc 200.000  

2 Tổ 1,2,3 Tiên tiến  100.000  

3 Tổ văn phòng Tiên tiến  100.000  

Tổng 400.000  

 2. Danh hiệu thi đua cá nhân: 

STT Họ và tên Chức vụ Danh hiệu 
Số tiền 

( đồng) 

Ghi 

chú 
1  Vũ Thị Vân Hiệu trưởng HTXSNV 500.000  

2  Bùi Văn Kiên Phó hiệu trưởng HTXSNV 500.000  

3  Phạm Thị Thúy Nhung Giáo viên HTXSNV 500.000  

4  Nguyễn Thị Luyên Giáo viên HTXSNV 500.000  

5  Khúc Thị Liên Giáo viên HTXSNV 500.000  

6  Phạm Thị Khánh Giáo viên HTXSNV 500.000  

7 Đỗ Thị Huê Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

8 Lê Thị Ánh Tuyết Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

9  Phạm Thị Chung Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

10 Hoàng Thị Quyên Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

11 Lò Thị Tuyết Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

12 Đào Thị Năm Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

13 Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

14 Trần Thị Thụy Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

15 Lưu Văn Minh Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

16 Phạm Thị Vân Anh Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

17 Vũ Thị Hồng Điệp Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

18 Phạm Thị Tĩnh Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

19 Phạm Thị Hồng Măng Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

20 Nguyễn Văn Ngoãn Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

21 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

22 Bùi Thị Liễu Giáo viên Xếp loại A+ 200.000  

23 Phạm Thị Trang NV TV-TB Xếp loại A+ 200.000  

24 Vũ Thị Phương Lan Giáo viên Xếp loại A 150.000  

25 Vũ Huyền Trang Giáo viên Xếp loại A 150.000  

26 Phạm Thị Hồng Nhớ Giáo viên Xếp loại A 150.000  

27 Đỗ Văn Tân NV kế toán Xếp loại A 150.000  

28 Lê Thị Biên NV y tế Xếp loại A 150.000  

29 Nguyễn Văn Khải NV bảo vệ Xếp loại A 150.000  



30 Phạm Thị Nga Giáo viên Xếp loại B 100.000  

31 Nguyễn Thị Kim Giáo viên Xếp loại B 100.000  

32 Ngô Thị Kim Loan Giáo viên Xếp loại B 100.000  

33 Đỗ Tâm Như Giáo viên Xếp loại B 100.000  

34 Dương Thị Thu Thuỷ Giáo viên Xếp loại B 100.000  

35 Nguyễn Thị Ngọc Lao công Xếp loại B 100.000  

36 Đỗ Thị Vĩnh Nấu ăn Xếp loại B 100.000  

Tổng: 36 CB-GV-NV  8.000.000  

 3. GV đạt và vượt chỉ tiêu về chất lượng: 

STT Họ và tên Chức vụ Thành tích 
Số tiền 

( đồng) 

Ghi 

chú 
1 Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên Vượt mức 1 300.000  

2 Phạm Thị Chung Giáo viên Vượt mức 1 300.000  

3 Phạm Thị Thúy Nhung Giáo viên Vượt mức 1 300.000  

4 Khúc Thị Liên Giáo viên Vượt mức 1 300.000  

5 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Vượt mức 2 200.000  

6 Lê Thị Ánh Tuyết Giáo viên Vượt mức 2 200.000  

7 Lò Thị Tuyết Giáo viên Vượt mức 2 200.000  

8 Đào Thị Năm Giáo viên Vượt mức 3 100.000  

9 Đỗ Thị Huê Giáo viên Vượt mức 3 100.000  

10 Phạm Thị Hồng Măng Giáo viên Vượt mức 3 100.000  

11 Phạm Thị Tĩnh Giáo viên Vượt mức 3 100.000  

12 Nguyễn Thị Luyên Giáo viên Vượt mức 3 100.000  

13 Phạm Thị Vân Anh Giáo viên Vượt mức 3 100.000  

14 Trần Thị Thụy Giáo viên Vượt mức 3 100.000  

15 Phạm Thị Hồng Nhớ Giáo viên Vượt mức 3 100.000  

16 Bùi Thị Liễu Giáo viên Vượt mức 3 100.000  

17 Lưu văn Minh Giáo viên Vượt mức 3 100.000  

 20% BGH   560.000  

Tổng: 17 GV  3.360.000  

4. GV đạt  giải các cấp: 

STT Họ và tên Chức vụ Thành tích 
Số tiền 

( đồng) 

Ghi 

chú 
1 Phạm Thị Khánh Giáo viên Đạt giải KK chữ thư 

pháp cấp huyện 
100.000  

2 
Nguyễn Văn Ngoãn Giáo viên 

Đạt giải KK chữ thư 

pháp cấp huyện 
100.000  

3 Lưu văn Minh Giáo viên Đạt GVCNG cấp huyện 200.000  

4 Nguyễn Thị Luyên Giáo viên Đạt GVCNG cấp huyện 200.000  

5 Phạm Thị Chung Giáo viên Đạt GVCNG cấp huyện 200.000  

6 Lê Thị Ánh Tuyết Giáo viên Đạt GVCNG cấp huyện 200.000  

7 Phạm Thị Thúy Nhung Giáo viên Đạt GVCNG cấp huyện 200.000  

8 Lò Thị Tuyết Giáo viên Đạt GVCNG cấp huyện 200.000  

9 Hoàng Thị Quyên Giáo viên Đạt GVCNG cấp huyện 200.000  



1 Đỗ Thị Huê Giáo viên Đạt GVCNG cấp huyện 200.000  

11 Vũ Huyền Trang Giáo viên Đạt GVCNG cấp huyện 200.000  

Tổng: 11 GV  2.000.000  

5. GV có HSG, HSNK cấp huyện  

STT Họ và tên Chức vụ Thành tích 
Số tiền 

( đồng) 

Ghi 

chú 
1 Phạm Thị Khánh Giáo viên 1 giải ba, 1 giải KK vẽ tranh cấp 

TP 
550.000  

2 
Bùi Văn Kiên PHT 

1 nhì bóng bàn, 1 ba chạy, 3 giải 

KK chạy, 4 KK việt dã cấp huyện 
810.000  

3 Lưu văn Minh Giáo viên 1 giải KK cờ vua cấp huyện 80.000  

4 Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên 1 giải KK bơi cấp huyện 80.000  

 20% BGH   400.000  

Tổng: 08 GV  1.920.000  

 

Tổng tiền thưởng là: 15.680.000 đồng 

 (  Mười lăm triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng) 
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